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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆNCHƯ SÊ 
TỈNH GIA LAI 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 34/2019/HS - ST   
Ngày 01 - 11 - 2019 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Dậu. 
Các Hội thẩm nhân dân:  
Bà Nay H’Chim   
Ông Siu Tơ Lul. 
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Dũng – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Kiểm sát viên. 
  

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chư Sê, 
tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai  vụ án hình sự thụ lý số 35/2019/TLST-
HS ngày 02/10/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 45/2019/QĐXXST-
HS ngày 18/10/2019 đối với bị cáo: 

Lê Quang T, sinh năm 1980, tại huyện S, tỉnh Gia Lai; Nơi cư trú: Thôn 
X, xã H, huyện S, tỉnh Gia Lai; Nghề nghiệp: Làm nông; Dân tộc: Kinh; Giới 
tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): 3/12; Con ông Lê C, 
sinh năm 1951 và bà Nguyễn Thị B , sinh năm 1951; có vợ là Trần Thị TH, sinh 
năm 1983 (Đã ly hôn năm 2016) và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2005 
(Đã chết), nhỏ nhất sinh năm 2009; Tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị bắt tạm 
giam từ ngày 28/5/2019 cho đến nay. Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm 
giữ Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai - Có mặt. 

-Bị hại:  
1. Anh Võ Duy K, sinh năm 1994; Trú tại: Thôn T, thị trấn S, huyện S, 

tỉnh Gia Lai - Vắng mặt.  
2.  Chị Trần Thị TH, sinh năm 1983; Trú tại: Thôn X, xã H, huyện S, tỉnh 

Gia Lai - Vắng mặt. 
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Lê Thị Thanh T, sinh năm 

1983; Trú tại: Thôn X, xã H, huyện S, tỉnh Gia Lai - Có mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN  
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 02 giờ 30 phút ngày 12/4/2019, Lê Quang T đi ngang qua 
nhà chị Trần Thị TH (là vợ cũ của T, ly hôn năm 2016) ở Thôn X, xã H, huyện 
S, thấy nhà đóng cửa, T nhìn qua cửa sổ phòng ngủ thấy chị TH đang nằm ngủ 
trên giường với Võ Duy K (bạn trai của TH) cùng con gái của T với chị TH (là 
cháu Lê Thị Bảo T, sinh năm 2009). Thấy vậy, T bức xúc đi về nhà của mình ở 
thôn X, xã H lấy 01 con dao (dài 43,5cm, mũi dao nhọn) và 01 ổ khoá Việt Tiệp 
cầm đi bộ đến nhà chị TH. Khi đến nhà chị TH, T lấy ổ khoá móc ngoài khuy 
cửa chính để không cho ai chạy ra và đi về phía sau nhà, cạy cửa đi vào nhà chị 
TH.  

Khi vào trong nhà gặp chị TH, Tây hỏi “con đâu”, chị TH trả lời “đang 
ngủ”. Thấy anh K đang ở trong phòng ngủ tay cầm điện thoại, T giơ dao chỉ về 
phía K nói “Đưa điện thoại đây”, K sợ liền đưa 01 điện thoại di động, hiệu 
OPPO R7 Lite, màu vàng, T cầm bỏ vào túi quần của mình và xông vào chém 
một cái trúng vào cằm trái anh K, thấy vậy chị TH vào can ngăn, T đẩy chị TH 
ra. Lúc này, T nhìn thấy có một chiếc điện thoại di động Samsung J3 Pro, vỏ 
màu đen, của chị T đang sạc pin để trên giường, T lấy bỏ vào túi quần với thái 
độ rất hung dữ nên chị TH không dám phản ứng. Sau đó, T nói với anh K “Mày 
quen TH thì quen đừng ngủ chung ba người”,  K nói lại “Mày bỏ vợ mày rồi, thì 
mày có quyền gì cấm tao”,  nghe anh K nói vậy T bực tức cầm dao chém K, K 
bỏ chạy thì bị T chém hai cái trúng vào lưng (bả vai trái) và một cái trúng mặt 
sau 1/3 trên cánh tay trái. Lúc này, T nghe có tiếng chuông điện thoại trong túi 
xách bằng da màu đen của anh K treo ở đầu giường, T đi đến lấy 01 túi xách 
mang xuống phòng bếp, dùng dao chém nhiều cái vào túi xách, thì chị TH can 
lại và giằng co lấy được con dao của T ném ra phía sau vườn. Lợi dụng lúc T 
không để ý, anh K bỏ chạy ra ngoài, đến Trung tâm y tế huyện Chư Sê để điều 
trị thương tích. Sau đó, T cầm túi xách đi ra phía trước nhà chị TH lấy ổ khóa 
Việt Tiệp bỏ vào túi quần và mở cửa thì nghe có tiếng chuông điện thoại trong 
túi xách, T mở túi xách ra thấy có một điện thoại di động Iphone 5S, một máy 
tính bảng hiệu Sam Sung bị nứt bể màn hình do T chém, T lấy điện thoại di 
động Iphone 5S (phía sau ốp lưng điện thoại có 01 tờ tiền 05 USD) và để lại 
một túi xách bên trong có máy tính bảng bị nứt màn hình trong phòng khách nhà 
chị TH và đi về nhà mình cất giấu 03 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Ngày 
26/4/2019, T điện thoại cho chị Lê Thị Thanh T (là em ruột của T) đến nhà T 
lấy 03 điện thoại di động trả lại cho anh Võ Duy K và bồi thường 8.000.000đ 
(Tám triệu đồng) do mình làm nứt màn hình máy tính bảng, chi phí tổn hại sức 
khoẻ cho anh K.  

Ngày 07/5/2019, Lê Quang T đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận 
toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp lại 01 tờ tiền mệnh giá 05 USD (Đô la 
Mĩ), 01 ổ khoá Việt Tiệp.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 17/KL-HĐĐG ngày 13/5/2019, Hội 
đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai kết luận: 
01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S, màu vàng – trắng, Model: A1530, trị giá 
1.200.000đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng); 01điện thoại di động nhãn hiệu 
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OPPO R7Lite, vỏ phía sau màu vàng, mặt trước màu trắng, trị giá 1.800.000đ 
(Một triệu tám trăm nghìn đồng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung J3 
Pro, màu đen, trị giá 1.800.000đ(Một triệu tám trăm nghìn đồng) ; 01 tờ tiền 05 
USD (Đô la Mỹ) tương ứng 114.980đ (Một trăm mười bốn nghìn chín trăm tám 
mươi đồng).  

Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là: 4.914.980đ (Bốn triệu chín trăm mười 
bốn nghìn chín trăm tám mươi đồng). 

Tài sản bị hư hỏng: 01 máy tính bảng, nhãn hiệu Samsung, màu đen, bị 
hư hỏng nứt màn hình, thay thế màn hình trị giá 1.400.000đ (Một triệu bốn trăm 
nghìn đồng); 01 túi xách, màu đen bằng da, ký hiệu Jeep, bị rách 03 vết còn sử 
dụng được, trị giá sửa chữa là 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng). 

Tổng giá trị tài sản bị hư hỏng là 1.450.000đ(Một triệu bốn trăm năm 
mươi nghìn đồng). 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 91/2019/TgT ngày 
16/5/2019, của Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai kết luận đối với thương tích của 
anh Võ Duy K: Ba sẹo vết thương phần mềm: Một vết vùng mặt (dưới cằm trái), 
kích thước (1 x 0,2) cm ; Một vết vùng sườn lưng trái (nằm nghiêng bờ dưới 
ngoài xương bả vai trái) kích thước (7x0,5) cm và một vết mặt sau 1/3 trên cánh 
tay trái kích thước (3x0,3) cm, sẹo liền tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 
tại thời điểm giám định là 9%.   

Tại bản cáo trạng số 35/CT–VKS ngày 01/10/2019 của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Lê Quang T về tội “Cướp 
tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.   

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề 
nghị Hội đồng xét xử:  Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 168; điểm b, s khoản 1, 2 
Điều 51, Điều 38 của Bộ Luật Hình sự;  khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình 
sự: Xử phạt: Bị cáo Lê Quang T từ 07 đến 08 năm tù; Tịch thu tiêu hủy 01con 
dao dài 43,5cm (Cán dao làm bằng gỗ dài 16cm; lưỡi dao bằng kim loại dài 
27,5cm, mũi dao nhọn) và 01 ổ khóa có ghi chữ Việt-Tiệp; Buộc bị cáo phải 
chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và có lời nói sau cùng xin Hội đồng xét 
xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 
Chư Sê, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê, Kiểm sát viên: 
Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 
cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về 
hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 
đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  
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[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:   
Vào khoảng 02 giờ 30 phút ngày 12/04/2019, Lê Quang T đã cầm một 

con dao nhọn dài 43,5cm đi đến nhà chị Trần Thị TH  (vợ cũ của bị cáo) tại thôn 
X, xã H, huyện S, tỉnh Gia Lai, cạy cửa đột nhập vào nhà chị TH, đe dọa và 
chém anh Võ Duy K (bạn trai của chị T) gây thương tích tổn hại sức khỏe cho 
anh K 9%, đồng thời chiếm đoạt 02 điện thoại trị giá 3.000.000đ(Ba triệu đồng); 
01 tờ 5 USD (Đô la Mĩ) trị giá 114.980đ  (Một trăm mười bốn nghìn chín trăm 
tám mươi đồng) và làm hư hỏng nứt màn hình máy tính bảng hiệu Sam sung, túi 
xách da, tổng trị giá 1.450.000đ (Một triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng) của 
anh K; chiếm đoạt của chị Trần Thị TH 01 điện thoại trị giá 1.800.000đ (Một 
triệu tám trăm nghìn đồng). Tổng tài sản bị cáo đã chiếm đoạt là 4.914.980đ 
(Bốn triệu chín trăm mười bốn nghìn chín trăm tám mươi đồng).   

Hành vi của bị cáo đã phạm tội “Cướp tài sản” với tình tiết định khung là 
“Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm” được qui định tại điểm 
d khoản 2 Điều 168 của Bộ luật Hình sự như Viện Kiểm sát nhân dân huyện 
Chư Sê truy tố là đúng người, đúng tội. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu 
tài sản và sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ đồng thời gây mất trật 
tự, trị an, gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân tại địa phương nơi 
xảy ra vụ án. Nguyên nhân động cơ phạm tội không phải do hoàn cảnh khó khăn 
mà do ý thức coi thường pháp luật của các bị cáo, ngang nhiên dùng vũ lực uy 
hiếp tinh thần, gây thương tích cho người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, 
cần áp dụng mức án nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một 
thời gian thì mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm. 

[3]. Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi tội phạm bị phát hiện đã ra đầu thú 
khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp tài sản chiếm đoạt; tự nguyện 
trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả được bị hại làm đơn xin 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành 
khẩn khai báo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình được quy định 
tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ 
hình phạt cho bị cáo khi lượng hình. 

[4]. Đối với hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản của Lê Quang T, do tài sản 
bị hư hỏng chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, Công 
an huyện Chư Sê ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi Cố ý làm hư hỏng 
tài sản của người khác, theo điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ - 
CP của Chính phủ là đúng quy định pháp luật. 

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Lê Quang T đã trả lại điện thoại cho 
anh Võ Duy K và bồi thường 8.000.000đ (Tám triệu đồng) tiền làm hư hỏng máy 
tính bảng, túi xách và chi phí điều trị thương tích cho anh K. Chị Trần Thị TH đã 
nhận lại  điện thoại di động. Anh Võ Duy K và chị Trần Thị TH không yêu cầu bị 
cáo bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [6]. Về vật chứng của vụ án:  
Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S, vỏ phía sau màu 

vàng-trắng, Model: A1530; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R7 Lite, vỏ 
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phía sau màu vàng, mặt trước màu trắng; 01 tờ tiền mệnh giá 05 đôla Mĩ (USD); 
01 máy tính bảng, nhãn hiệu Samsung, màu đen, bị hư hỏng nứt màn hình; 01 
túi xách, màu đen bằng da, ký hiệu Jeep, bị rách 03 vết còn sử dụng được là tài 
sản hợp pháp của  anh Võ Duy K và với 01 điện thoại di động nhãn hiệu 
Samsung J3 Pro màu đen là tài sản hợp pháp của chị Trần Thị TH. Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử lý vật 
chứng trả lại cho anh Võ Duy K, chị Trần Thị TH là phù hợp nên Hội đồng xét 
xử không xem xét.  

Đối với 01con dao dài 43,5cm (Cán dao làm bằng gỗ dài 16cm; lưỡi dao 
bằng kim loại dài 27,5cm, mũi dao nhọn) và 01 ổ khóa có ghi chữ Việt Tiệp, là 
công cụ bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 
pháp luật.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Quang T phạm tội “Cướp tài sản”.  
Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 168; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự. 
Xử phạt: Bị cáo Lê Quang T 07 (bảy) năm  tù, thời hạn tù tính từ ngày bị 

bắt tạm giam 28/5/2019.  
2. Về vật chứng của vụ án: Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình 

sự:  
Tịch thu tiêu hủy 01 con dao dài 43,5cm (Cán dao làm bằng gỗ dài 16cm; 

lưỡi dao bằng kim loại dài 27,5cm, mũi dao nhọn) và 01 ổ khóa có ghi chữ Việt-
Tiệp. (Đặc điểm nhận dạng như mô tả trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 
02/10/2019 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Chư Sê với Chi cục Thi hành 
án dân sự huyện Chư Sê) 

3. Về phần án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 
23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 
phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Lê Quang T phải chịu 200.000đ (Hai trăm 
nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, bị cáo, bị hại có 
quyền kháng cáo bản án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 
cáo phần bản án có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình lên Toà 
án nhân dân tỉnh Gia Lai để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Những người vắng mặt 
tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 
trích sao bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai. 
 
 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Gia Lai; 
- Sở tư pháp tỉnh Gia Lai; 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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-VKSND tỉnh Gia Lai; 
- VKSND huyện Chư Sê; 
- Chi cục THADS huyện Chư Sê; 
- Công an huyện Chư Sê; 
- Bị cáo; 
- Lưu HSVA. 

 

 

 

 
Bùi Thị Dậu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




